
  

PHÒNG GD&ĐT  TP HÒA BÌNH        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIN LỚP 7 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                              Tiết PPCT: 43 

                   Ngày kiểm tra: ....tháng ....năm ...... 

    Thời gian: ....  phút (không kể thời gian giao đề) 

                                                                           (Đề bài gồm có  03 Chủ đề; 8 câu, 10 điểm) 

 

Tên  

chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TNKQ TNKQ TL TNKQ TL TL 

1. Định 

dạng trang 

tính 

HS biết 

định dạng 

phông chữ 

HS biết 

định dạng 

kiểu chữ 

 

HS biết 

định dạng 

cỡ chữ 

 

HS biết định 

dạng bảng 

tính 
 

Số câu 

Số điểm 

Tỷ lệ 

1( C1) 

0.5 

5% 

1(C2) 

0.5 

5% 

 

1(C3) 

0.5 

5% 

 

1(C1) 

2.0 

20% 

4 

3,5 

35% 

2. Trình 

bày và in 

trang tính 

  

Hs biết 

trình bày 

và in 

bảng tính 

 

Hs biết 

định dạng 

trang tính 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỷ lệ 

  

1(C2) 

2.0 

20% 

 

1(C3) 

2.0 

20% 

 

2 

4.0 

40% 

3. Sắp xếp 

và lọc dữ 

liệu 

HS biết 

sắp xếp dữ 

liệu 

 

HS biết 

lọc dữ 

liệu 

    

Số câu 

Số điểm 

Tỷ lệ 

1(C4) 

0.5 

5% 

 

1(C4) 

2.0 

20% 

   

2 

2.5 

25% 

Số câu 

Số điểm 

Tỷ lệ 

2 

1.0 

10% 

1 

0.5 

5% 

2 

4,0 

40% 

1 

0,5 

5% 

1 

2.0 

20% 

1 

2.0 

10% 

8 

10 

100% 

 

 

Cấp độ 


